
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú
1 Võ Ngọc Như Quỳnh 31211026876 KTVM 26 online 6,5 6,5 không thay đổi

2 Thân Hoàng Vũ 31141023160 KTQT1 27 online 5,5 5,5 không thay đổi

3 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 31161025346 KTTC 28 online 5 5 không thay đổi

4 Võ Ngọc Như Quỳnh 31211026876 LKD 29 online 6,5 6,5 không thay đổi

5 Nguyễn Văn Đạt 31211020320 LKD 30 online 6 6 không thay đổi

6 Đặng Kim Ngân 31211025537 LKD 31 online 6 6 không thay đổi

7 Trần Phi Long 31211021327 LKD 31 online 6 6 không thay đổi

8 Diệp Thành Nhân 31211020054 LKD 32 online 6,5 6,5 không thay đổi

9 Hoàng Thị Mỹ Duyên 31191024885 KTQT1 33 online 5,5 5,5 không thay đổi

10 Trần thị Thúy An 31211026696 LKD 34 online 5,5 5,5 không thay đổi

11 Nguyễn Thị Uyên Nhi 31211025725 LKD 35 online 5 5 không thay đổi

12 Nguyễn Hoàng Minh An 31211020869 LKD 36 online 5,5 5,5 không thay đổi

13 Trần Ngọc Thanh 31211026111 ĐSTT 37 online 7,5 7,5 không thay đổi

14 Trần Nguyễn Thiên Ân 31211024485 ĐSTT 37 online 8,5 8,5 không thay đổi

15 Lưu Thị Vi Na 31211026207 TAP1 38 online 8 8 không thay đổi

16 Phan Thị Thảo Ly 31211026251 TAP1 39 online 6,5 6,5 không thay đổi

17 Hồ Gia Kim Hiền 31211021776 TAP1 40 online 7 7 không thay đổi

18 Trương Minh Tiến 31211027340 TAP1 41 online 7 7 không thay đổi

19 Nguyễn Thị Thiên Trúc 31211022975 TAP1 42 online 6,5 6,5 không thay đổi

20 Mai Bảo Luân 31211025025 TAP1 43 online 8 8 không thay đổi

21 Đinh Quang Tiến 31211027339 Toán dành cho KT 44 online 8 8 không thay đổi

22 Lê Phú Thịnh 31211027330 Toán dành cho KT 44 online 4,5 4,5 không thay đổi

23 Ngô Gia Bảo 31211026885 Toán dành cho KT 45 online 7,5 7,5 không thay đổi

24 Phạm Nguyễn Tấn Đạt 31211028253 Toán dành cho KT 46 online 6,5 6,5 không thay đổi

25 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 31211028230 Toán dành cho KT 47 online 6 6 không thay đổi

26 Nguyễn Thị Tươi 31211027009 Toán dành cho KT 48 online 9 9 không thay đổi

27 Phan Tấn Phong 31211024480 Toán dành cho KT 48 online 7,5 7,5 không thay đổi

28 Lê Anh Chi 31211026537 Toán dành cho KT 49 online 7,5 7,5 không thay đổi

29 Lê Như Quỳnh 31211020987 Toán dành cho KT 50 online 7 7 không thay đổi

30 Nguyễn Huỳnh Bảo Quân 31211021092 Toán dành cho KT 51 online 6,5 6,5 không thay đổi
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